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	UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ Y TẾ
––––––––
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

	Số:           /QĐ-SYT
	             Quảng Ngãi, ngày      tháng 9 năm 2025



QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:
Gói số 5: Gói thầu vị thuốc cổ truyền thuộc Danh mục mua sắm tập trung cấp địa phương giai đoạn 2025-2026 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

________
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BYT ngày 17 tháng 05  năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập;
Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục mua sắm tập trung cấp địa phương đối với thuốc trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ mua sắm tập trung cấp địa phương đối với thuốc trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung cấp thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2025-2026 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Quyết định số E2500203048_2506030847 ngày 03 tháng 6 năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Gói số 5: Gói thầu vị thuốc cổ truyền thuộc Danh mục mua sắm tập trung cấp địa phương giai đoạn 2025-2026 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
Theo đề nghị của Công ty TNHH MTV tư vấn Hoàng Giang Kon Tum tại Tờ trình số 2208/TTr-HGKT ngày 22 tháng 8 năm 2025 về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói số 5: Gói thầu vị thuốc cổ truyền thuộc Danh mục mua sắm tập trung cấp địa phương giai đoạn 2025-2026 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Báo cáo thẩm định số 01/BC-TTĐ ngày 09 tháng 9 năm 2025 của của Tổ thẩm định[footnoteRef:1] Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung cấp thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2025-2026. [1: Được thành lập theo Quyết định số 699/QĐ-SYT ngày 01 tháng 9 năm 2025 về việc thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầucung cấp thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2025-2026.] 


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói số 5: Gói thầu vị thuốc cổ truyền thuộc Danh mục mua sắm tập trung cấp địa phương giai đoạn 2025-2026 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:
1. Thông tin về gói thầu:
- Số E-TBMT: IB2500203048
- Tên gói thầu: Gói số 5: Gói thầu vị thuốc cổ truyền thuộc Danh mục mua sắm tập trung cấp địa phương giai đoạn 2025-2026 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có): 24.839.711.170 đồng.
- Giá trị trúng thầu: 14.194.131.495
- Tên Chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 21 tháng (Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực).
2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 
	STT
	Mã số thuế
	Tên nhà thầu
	Giá trị dự thầu (đồng)
	Giá trị giảm giá (nếu có)
(đồng)
	Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có) (đồng)
	Giá trúng thầu (đồng)
	Thời gian thực hiện hợp đồng

	1
	6000460086
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIA NGUYÊN
	598.620.000
	0
	598.620.000
	441.372.000
	21 tháng

	2
	0105061070
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG
	2.905.087.500
	0
	2.905.087.500
	1.297.052.400
	21 tháng

	3
	2300220553
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH
	3.963.708.735
	0
	3.963.708.735
	977.344.095
	21 tháng

	4
	0106565962
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP
	5.798.589.000
	0
	5.798.589.000
	178.704.000
	21 tháng

	5
	0302560110
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
	6.430.704.000
	0
	6.430.704.000
	5.022.238.200
	21 tháng

	6
	0104014039
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
	11.515.379.000
	0
	11.515.379.000
	3.557.883.000
	21 tháng

	7
	0101643342
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN
	13.751.171.700
	0
	13.751.171.700
	2.719.537.800
	21 tháng


3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu:
	STT
	STT theo HSMT
	Tên nhà thầu
	Mã số thuế
	Phần/lô nhà thầu tham dự
	Lý do nhà thầu không trúng thầu

	1
	3
	07. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN
	0101643342
	PP2500214237
	Không đạt, vượt giá KH

	2
	4
	06. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
	0104014039
	PP2500214238
	XH 2

	3
	5
	07. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN
	0101643342
	PP2500214239
	XH 2

	4
	7
	06. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
	0104014039
	PP2500214241
	XH 3

	5
	7
	07. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN
	0101643342
	PP2500214241
	XH 2

	6
	11
	07. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN
	0101643342
	PP2500214245
	XH 2

	7
	13
	02. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG
	0105061070
	PP2500214247
	XH 4

	8
	13
	03. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH
	2300220553
	PP2500214247
	XH 2

	9
	13
	06. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
	0104014039
	PP2500214247
	XH 3

	10
	13
	07. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN
	0101643342
	PP2500214247
	XH 4

	11
	15
	03. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH
	2300220553
	PP2500214249
	XH 2

	12
	15
	06. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
	0104014039
	PP2500214249
	XH 3

	13
	16
	06. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
	0104014039
	PP2500214250
	XH 2

	14
	17
	06. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
	0104014039
	PP2500214251
	XH 2

	15
	18
	06. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
	0104014039
	PP2500214252
	Không đạt, vượt giá KH

	16
	18
	07. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN
	0101643342
	PP2500214252
	XH 2

	17
	25
	06. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
	0104014039
	PP2500214259
	XH 3

	18
	25
	07. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN
	0101643342
	PP2500214259
	XH 2

	19
	26
	07. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN
	0101643342
	PP2500214260
	XH 2

	20
	28
	06. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
	0104014039
	PP2500214262
	XH 2

	21
	37
	07. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN
	0101643342
	PP2500214271
	XH 2

	22
	39
	05. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
	0302560110
	PP2500214273
	XH 2

	23
	39
	06. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
	0104014039
	PP2500214273
	XH 3

	24
	39
	07. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN
	0101643342
	PP2500214273
	XH 4

	25
	41
	06. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
	0104014039
	PP2500214275
	XH 2

	26
	43
	06. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
	0104014039
	PP2500214277
	XH 2

	27
	46
	06. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
	0104014039
	PP2500214280
	XH 2

	28
	51
	03. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH
	2300220553
	PP2500214285
	XH 2

	29
	51
	06. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
	0104014039
	PP2500214285
	XH 3

	30
	51
	07. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN
	0101643342
	PP2500214285
	XH 4

	31
	61
	04. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP
	0106565962
	PP2500214295
	XH 2

	32
	61
	06. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
	0104014039
	PP2500214295
	XH 3

	33
	62
	06. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
	0104014039
	PP2500214296
	XH 2

	34
	63
	04. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP
	0106565962
	PP2500214297
	Không đạt, vượt giá KH

	35
	75
	04. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP
	0106565962
	PP2500214309
	XH 2

	36
	75
	07. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN
	0101643342
	PP2500214309
	XH 3

	37
	76
	06. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
	0104014039
	PP2500214310
	XH 2

	38
	76
	07. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN
	0101643342
	PP2500214310
	XH 3

	39
	78
	04. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP
	0106565962
	PP2500214312
	XH 3

	40
	78
	07. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN
	0101643342
	PP2500214312
	XH 2

	41
	79
	05. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
	0302560110
	PP2500214313
	XH 2

	42
	79
	06. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
	0104014039
	PP2500214313
	XH 3

	43
	81
	06. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
	0104014039
	PP2500214315
	XH 2

	44
	83
	07. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN
	0101643342
	PP2500214317
	XH 2

	45
	84
	07. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN
	0101643342
	PP2500214318
	Không đạt, vượt giá KH

	46
	85
	02. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG
	0105061070
	PP2500214319
	XH 3

	47
	85
	03. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH
	2300220553
	PP2500214319
	XH 4

	48
	85
	05. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
	0302560110
	PP2500214319
	XH 2

	49
	88
	07. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN
	0101643342
	PP2500214322
	XH 2

	50
	89
	04. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP
	0106565962
	PP2500214323
	XH 2

	51
	89
	06. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
	0104014039
	PP2500214323
	XH 3

	52
	89
	07. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN
	0101643342
	PP2500214323
	XH 4

	53
	91
	06. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
	0104014039
	PP2500214325
	XH 2

	54
	92
	06. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
	0104014039
	PP2500214326
	XH 2

	55
	93
	01. Công ty TNHH dược phẩm Gia Nguyên
	6000460086
	PP2500214327
	XH 3

	56
	93
	02. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG
	0105061070
	PP2500214327
	XH 6

	57
	93
	03. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH
	2300220553
	PP2500214327
	XH 4

	58
	93
	06. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
	0104014039
	PP2500214327
	XH 5

	59
	93
	07. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN
	0101643342
	PP2500214327
	XH 2

	60
	98
	06. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
	0104014039
	PP2500214332
	XH 2

	61
	108
	03. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH
	2300220553
	PP2500214342
	XH 2

	62
	108
	07. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN
	0101643342
	PP2500214342
	XH 3

	63
	113
	05. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
	0302560110
	PP2500214347
	XH 2

	64
	115
	06. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
	0104014039
	PP2500214349
	XH 2

	65
	116
	07. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN
	0101643342
	PP2500214350
	XH 2

	66
	117
	06. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
	0104014039
	PP2500214351
	XH 2

	67
	118
	05. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
	0302560110
	PP2500214352
	XH 2

	68
	118
	06. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
	0104014039
	PP2500214352
	XH 3

	69
	120
	06. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
	0104014039
	PP2500214354
	XH 3

	70
	120
	07. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN
	0101643342
	PP2500214354
	XH 2

	71
	121
	04. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP
	0106565962
	PP2500214355
	XH 2

	72
	122
	03. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH
	2300220553
	PP2500214356
	XH 4

	73
	122
	04. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP
	0106565962
	PP2500214356
	XH 2

	74
	122
	06. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
	0104014039
	PP2500214356
	XH 3

	75
	122
	07. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN
	0101643342
	PP2500214356
	XH 5

	76
	123
	05. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
	0302560110
	PP2500214357
	XH 2

	77
	127
	02. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG
	0105061070
	PP2500214361
	XH 5

	78
	127
	05. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
	0302560110
	PP2500214361
	XH 2

	79
	127
	06. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
	0104014039
	PP2500214361
	XH 3

	80
	127
	07. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN
	0101643342
	PP2500214361
	XH 4

	81
	128
	04. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP
	0106565962
	PP2500214362
	XH 3

	82
	128
	07. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN
	0101643342
	PP2500214362
	XH 2

	83
	131
	02. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG
	0105061070
	PP2500214365
	XH 3

	84
	131
	07. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN
	0101643342
	PP2500214365
	XH 2

	85
	132
	02. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG
	0105061070
	PP2500214366
	XH 2

	86
	132
	07. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN
	0101643342
	PP2500214366
	XH 3

	87
	136
	03. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH
	2300220553
	PP2500214370
	XH 3

	88
	136
	06. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
	0104014039
	PP2500214370
	XH 4

	89
	136
	07. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN
	0101643342
	PP2500214370
	XH 2


4. Thông tin về thuốc trúng thầu: Theo Phụ lục đính kèm.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
Giao Phòng Kế hoạch - Tài chính - Sở Y tế phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế, Công ty TNHH MTV Tư vấn Hoàng Giang Kon Tum (đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.      
              
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3; 
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Lưu: VT, KHTC.
	 KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC






Nguyễn Văn Sang






